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Chỉ số đo biến động hàng tháng của giá quốc tế đối với một rổ hàng hóa lương thực, gồm năm nhóm 
chỉ số thành phần.
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ĐIỂM NỔI BẬT

CHỈ SỐ GIÁ LƯƠNG THỰC FAO

136
điểm chỉ số
2026-09

CHỈ SỐ GIÁ NGŨ CỐC

122.8
điểm chỉ số
2026-09

CHỈ SỐ GIÁ DẦU THỰC VẬT

198.6
điểm chỉ số
2026-09

DỮ LIỆU

FAO Food Price Index 136 index points 
(2014–2016=100)Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: World

FAO Cereal Price Index 122.8 index points 
(2014–2016=100)Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: World

FAO Vegetable Oil Price Index 198.6 index points 
(2014–2016=100)Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: World

FAO Meat Price Index 127.9 index points 
(2014–2016=100)Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: World

FAO Dairy Price Index 119.1 index points 
(2014–2016=100)Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: World

FAO Sugar Price Index 114 index points 
(2014–2016=100)Kỳ dữ liệu: 2026-09   ·   Địa bàn: World

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.02
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO Open Data)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) — Supply concerns drive FAO Food Price Index higher in 
August
https://www.fao.org/newsroom/detail/supply-concerns-drive-fao-food-price-index-higher/en
FAO — FAO Food Price Index
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex
Agrarmarkt Austria — FAO-Preisindex im August 2026
https://www.ama.at/marktinformationen/preise-monitoring-indizes/fao-preisindex/fao-preisindex/die-fao-preisindex-ausgabe-uber-den-monat-
november-2025
Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO Food Price Index
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO Food Price Index rises in September amid weather concerns 
and transport disruptions
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-in-september-amid-weather-concerns-and-transport-disruptions/en
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Food and Agriculture Organization of the United Nations — Market and Trade Data Portal — Food Price Index
https://mtdp.fao.org/?tab=food-price-index
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